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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n     Ho n      n   

 Các Hội thẩm nhân dân:  Ôn   rần Công Danh – Cán bộ   u trí. 

                                                 B    iều       i Loan – Cán bộ   u trí. 

  - Thư ký phiên tòa: Ôn   ôn Ho i An   u ển –          a án 

nhân dân K u vực 1 – Đồn  Nai. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai tham 

gia phiên tòa: Bà Lê     Vân An  – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 13 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở   a án n ân dân K u vực 1 – Đồn  

Nai xét xử s  t ẩm côn    ai vụ án  ìn  sự t ụ l  số 49/2025/TLST-HS ngày 

18 tháng 7 năm 2025 t eo Qu ết đ n  đ a vụ án ra xét xử số 

83/2025/QĐXXS -HS ngày 30 tháng 7 năm 2025 đối với b  cáo: 

Họ v  tên: Bùi Duy Q; Sin  năm 1993, tại    n  p ố Hồ C í Min ; Tên 

 ọi   ác: Không; Giới tín : Nam; N i đăn     t  ờn  trú: 20/20B, tổ 11,   u 

p ố 6, p  ờn  T, t  n  p ố B (na  l  p  ờn  T), tỉn  Đồn  Nai; N i ở  iện na : 

N   trên; Quốc t c : Việt Nam; Dân tộc: Kin ; Tôn giáo: Công giáo;  rìn  độ 

 ọc vấn: Lớp 9/12; N  ề n  iệp: Không; Họ tên c a: Bùi Văn H o, sin  năm 

1960; Họ tên mẹ:  rần       an , sin  năm 1959; B  cáo là con du  n ất tron  

 ia đìn  v  c  a có vợ, con;  iền án, tiền sự: K ôn  có; B  cáo b  bắt n    

04/5/2025, sau đó c u ển tạm  iam c o đến na . Hiện b  cáo đan  b  tạm  iam 

tại   ân trại tạm  iam   u vực B. (B  cáo có mặt). 

* Bị hại:  1/ B  N u  n     T, sin  năm 1980 

Đ a c ỉ: Số 27, đ ờn  N u  n Bảo Đức, tổ 1,   u p ố 6, p  ờn  T, tỉn  

Đồn  Nai. (Có mặt). 

   2/ Ôn  Vũ N ọc T, sin  năm 1987 

Đ a c ỉ: Số 38/42,  ẻm 38, đ ờn  Đặn  Đức   uật,   u p ố 6, p  ờn  T, 

tỉn  Đồn  Nai. (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

   eo các t i liệu có tron   ồ s  vụ án v  di n biến tại p iên t a, nội dun  

vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 
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Bùi Duy Q, c   N u  n     T và anh Vũ N ọc T cùn  sin  sốn  tại:  ổ 

11,   u p ố 6, p  ờn  T, TP. B, tỉn  Đồn  Nai (na  l : Hẻm 38, đ ờn  Đặn  

Đức   uật,    ờn  T, tỉn  Đồn  Nai).  

K oản  12  iờ 45 p út, ngày 04/05/2025, sau   i uốn  r ợu bia tại n  , Q 

lấ  tại p  n  bếp 01 câ   éo bằn   im loại d i 20cm bỏ v o túi quần bên p ải v  

cầm t eo 01 câ  sắt đ ờn   ín  2,5cm, d i   oản  35cm (bên tron  rỗn ), đi đến 

tr ớc cửa n   c     an  (số 27,  ẻm 38, đ ờn  Đặn  Đức   uật). Đến n i, Q sử 

dụn  câ  sắt v   éo để đập v  dùn  c ân đá l m     ỏn   ín  c iếu  ậu v   ín  

c ắn  ió bên trái (p ía t i xế), của xe ô tô n ãn  iệu Hu ndai i10, biển số: 60A - 

417.04 của c     an  đan  để tron  sân n  . Sau đó, Q tiếp tục n ặt 02 viên  ạc  

ở bên đ ờn , ném v o cửa n   của c     an  (căn n   sử dụn  để  in  doan  

d c  vụ l m tóc), l m bể 02 cán  cửa bằn   ín , mỗi cán  có  íc  t  ớc: 210cm 

x 80cm x 0,5cm. 

Sau đó, Q vứt lại 02 viên  ạc  v  câ  sắt, rồi n ặt bên đ ờn  01 câ  x  

ben  bằn   im loại đ ờn   ín  02cm, d i 41cm, đi đến n   an  T (số 38/42,  ẻm 

38, đ ờn  Đặn  Đức   uật).  ại đâ , Q dùn  x  ben  đập p á l m     ỏn  01 

bộ c uôn  cửa m n  ìn   iệu Hi Vision DS ở cổn  n   an  T, rồi rời đi. Sự việc 

xả  ra, an  T đã trìn  báo Côn  an p  ờn  T lập  ồ s  c u ển C  quan Cản  sát 

điều tra Côn  an tỉn  Đồn  Nai xử l  t eo qu  đ n . 

 Vật c ứn :  

- 01 (một) xe ô tô  iệu Huyndai i10, biển số: 60A - 417.04 của c   N u  n 

    T, b      ỏn  một số bộ p ận:    n  c iếu  ậu bên trái,  ín  c ắn  ió bên 

trái. Sau   i   i n ận dấu vết     ỏn , C  quan Cản  sát điều tra Côn  an tỉn  

Đồn  Nai đã trả lại xe c o c     an . 

- 01 (một) 01 câ  sắt bằn   im loại m u bạc có đ ờn   ín  2,5 cm, d i 

35cm, bên tron  rỗn ; 01 (một) câ   éo l ỡi bằn   im loại m u bạc, cán n ựa 

màu xanh dài 20cm; 01 (một) câ  x  ben  bằn   im loại m u đen, đ ờn   ín  

02cm, dài 41cm,, b  can Bùi Du  Q sử dụn  l m côn  cụ t ực  iện   n  vi 

p ạm tội. C  quan Cản  sát điều tra Côn  an tỉn  Đồn  Nai đã t u  iữ.  

- 02 ( ai) viên  ạc  m u đỏ, b  can sử dụn  để ném l m     ỏn  cửa  ín  

v  l m  ạc  b  vỡ, nên C  quan Cản  sát điều tra Côn  an tỉn  Đồn  nai   ôn  

t u  iữ đ ợc.  

- 01 bộ c uôn  cửa m n  ìn   iệu Hi Vision DS, b  can đập p á l m    

 ỏn  của an  T, C  quan Cản  sát điều tra Côn  an tỉn  Đồn  Nai đã trả lại c o 

anh T. 

Kết luận đ nh giá tài sản số 58/KL-HĐĐG S, ngày 05/05/2025, của Hội 

đồn  đ nh giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Biên Hoà kết luận: “01 xe ô 

tô biển số 60A - 417.04 b      ỏn  một số bộ p ận trên xe, tr   iá 4.550.000đ 

(Bốn triệu năm trăm năm m  i n  ìn đồn ). 01 (một) c uôn  cửa m n  ìn  

Hi Vision DS, tr   iá 2.975.000đ (Hai triệu c ín trăm bả  m  i lăm n  ìn đồn )”. 

Kết luận đ nh giá tài sản số 59/KL-HĐĐG S, ngày 05/05/2025, của Hội 

đồn  đ nh giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Biên Hoà kết luận: “02 tấm 

 ín  b  vỡ  íc  t  ớc 210cm x 80cm, tr   iá 840.000đ ( ám trăm bốn m  i 

n  ìn đồn )”. 
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Về trác  n iệm dân sự: C   N u  n     T đã n ận đ ợc số tiền bồi 

t  ờn  9.100.000đ (c ín triệu một trăm n  ìn đồn ) v    ôn   êu cầu b  cáo 

bồi t  ờn  t êm. An  Vũ N ọc T   ôn   êu cầu b  cáo bồi t  ờn . 

 ron  quá trìn  điều tra b  cáo đã n ận tội t eo n   nội dung cáo trạng 

mô tả và không có ý kiến hay khiếu nại kết luận đ nh giá nêu trên. Đại diện 

Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ n u ên quan điểm truy tố 

hành vi của b  cáo và không có ý kiến về kết luận  iám đ nh.  

 ại Bản cáo trạn  số 41/CT-VKSBH ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Viện 

 iểm sát n ân dân K u vực 1 – Đồn  Nai đã tru  tố b  cáo Bùi Duy Q về tội 

“Cố   l m     ỏn  t i sản” t eo qu  đ nh tại   oản 1 Điều 178 Bộ luật Hìn  sự. 

 ại p iên t a đại diện Viện  iểm sát  iữ qu ền côn  tố đề n    Hội đồn  

xét xử: Áp dụn    oản 1 Điều 178; điểm b, s   oản 1 Điều 51; điểm     oản 1 

Điều 52 Bộ luật Hìn  sự xử p ạt b  cáo Bùi Duy Q mức án từ 12 t án  đến 14 

tháng tù. 

Về xử l  vật c ứn : Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hìn  sự v  Điều 106 Bộ luật 

tố tụn  Hìn  sự, đề n    đề n      a án n ân dân   u vực 1 - Đồn  Nai tu ên: 

  c  t u tiêu  uỷ 01 (một) câ  sắt bằn   im loại m u bạc, có đ ờn   ín  2,5 

cm, d i 35cm, bên tron  rỗn ; 01 (một) câ   éo l ỡi bằn   im loại m u bạc, cán 

n ựa m u xan  d i 20cm; 01 (một) câ  x  ben  bằn   im loại m u đen, đ ờn  

kính 02cm, dài 41cm, b  cáo Bùi Duy Q sử dụn  l m côn  cụ p ạm tội. 

B  cáo nói lời sau cùn : B  cáo biết lỗi v  rất ân  ận về   n  vi p ạm tội 

của mìn , b  cáo xin đ ợc  iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên c  sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ s  vụ án đã đ ợc 

tran  tụn  tại p iên t a, Hội đồn  xét xử n ận đ n  n   sau: 

[1] Về   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  tron   ồ s  vụ án: C  quan điều tra, 

Điều tra viên, Viện  iểm sát n ân dân K u vực 1 – Đồn  Nai, Kiểm sát viên 

tron  quá trìn  điều tra, tru  tố đã t ực  iện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ 

tục qu  đ n  của Bộ luật  ố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tra b  cáo, n  ời t am 

 ia tố tụn    ác v  tại p iên t a   ôn  ai có    iến  oặc   iếu nại về   n  vi, 

qu ết đ n  của C  quan tiến   n  tố tụn , n  ời tiến   n  tố tụn . Do đó, các 

  n  vi, qu ết đ n  tố tụn  của C  quan tiến   n  tố tụn , n  ời tiến   n  tố 

tụn  đã t ực  iện t eo qu  đ n  p áp luật. 

[2]  ại p iên t a, b  cáo Bùi Duy Q đã   ai n ận: Bùi Duy Q là hàng xóm 

và có xả  ra mâu t uẫn với c   N u  n     T và anh Vũ N ọc T.  

K oản  12  iờ 45 p út, ngày 04/05/2025, tại n   số 27,  ẻm 38, đ ờn  

Đặn  Đức   uật,    ờn  T, tỉn  Đồn  Nai. Q đã có   n  vi đập p á l m    

 ỏn  các t i sản của c     an   ồm: Kín  c iếu  ậu,  ín  c ắn  ió bên trái (p ía 

t i xế), của xe ô tô n ãn  iệu Hu ndai i10, biển số: 60A - 417.04 và 02 cán  cửa 

 ín  tại n   của c     an .   i sản b      ỏn  tại n   c     an  có tổn  tr   iá 

5.390.000đ (Năm triệu ba trăm c ín m  i n  ìn đồn ). 

 Sau đó, tại n   số 38/42,  ẻm 38, đ ờn  Đặn  Đức   uật, Q tiếp tục có 

  n  vi sử dụn  x  ben , đập p á l m     ỏn  01 bộ c uôn  cửa v  camera  iệu 
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Hi Vision, tr   iá 2.975.000đ (Hai triệu c ín trăm bả  m  i lăm n  ìn đồn ) của 

anh Vũ N ọc T.  

Sau   i t ực  iện   n  vi p ạm tội, Q b  khởi tố, điều tra xử lý.  

Lời   ai n ận của b  cáo là p ù  ợp với các t i liệu, c ứn  cứ có tại  ồ s  

vụ án; lời   ai của b   ại, n  ời n  ời l m c ứn ; đồn  t ời, b  cáo cũn  đồn    

với các Kết luận đ n   iá t i sản,   ôn  có   iếu nại, t ắc mắc  ì. N   vậ , đã 

có đủ c  sở  ết luận   n  vi của b  cáo Bùi Duy Q p ạm tội “Cố   l m     ỏn  

tài sản” t eo qu  đ nh tại   oản 1 Điều 178 Bộ luật Hìn  sự n   nội dun  bản 

cáo trạn  số 41/CT-VKSBH ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Viện  iểm sát nhân 

dân K u vực 1 – Đồn  Nai đã tru  tố l  có c  sở, đún  n  ời, đún  tội v  đún  

p áp luật. 

H n  vi của b  cáo l  n u   iểm c o xã  ội, xâm p ạm trực tiếp đến 

qu ền sở  ữu về t i sản của côn  dân đ ợc p áp luật bảo vệ. B  cáo l  n  ời 

tr ởn  t  n , có n ận t ức p áp luật, n  n  c ỉ vì tức  iận vô cớ, b  cáo đã cố 

ý đập p á,  ủ   oại t i sản của c   Thanh và anh T. Điều n   t ể  iện việc b  

cáo coi t  ờn  p áp luật,  â  mất an nin  trật tự, tr  an xã  ội tại đ a p   n , 

đồn  t ời  â   oan  man  tron  quần c ún  n ân dân. Vì vậ , cần t iết xử p ạt 

b  cáo một mức án n  iêm   ắc n ằm răn đe,  iáo dục b  cáo v  p  n  n ừa tội 

p ạm nói c un . 

[3] Về tìn  tiết tăn  nặn : B  cáo p ạm v o tìn  tiết “p ạm tội 02 lần trở 

lên” qu  đ n  tại điểm     oản 1 Điều 52; 

Về tìn  tiết  iảm n ẹ: Quá trìn  điều tra, b  cáo t  n    ẩn   ai báo, ăn 

năn  ối cải; đã tự n u ện bồi t  ờn  t iệt  ại   ắc p ục t iệt  ậu quả c o b  

 ại; c a của b  cáo l  ôn  Bùi Văn H o l  bộ đội xuất n ũ, có t ời  ian t am  ia 

l m n iệm vụ quốc tế tại Cam – pu – c ia đ ợc tặn  Huân c   n    án  c iến, 

 ia đìn  b  cáo có  o n cản    ó   ăn đ ợc đ a p   n  xác n ận l  các tìn  tiết 

 iảm n ẹ qu  đ n  tại điểm b, s   oản 1,   oản 2 Điều 51 Bộ luật Hìn  sự. 

Về  ìn  p ạt bổ sun :   eo   oản 5 Điều 178 Bộ luật  ìn  sự t ì b  cáo 

c n có t ể b  áp dụn   ìn  p ạt tiền từ 10.000.000 đồn  (M ời triệu đồn ) đến 

100.000.000 đồn  (Một trăm triệu đồn ), cấm đảm n iệm c ức vụ, cấm   n  

n  ề  oặc l m côn  việc n ất đ n  từ 01 năm đến 05 năm.  u  n iên, căn cứ 

v o t i liệu c ứn  cứ v  lời   ai tại p iên t a c o t ấ  b  cáo   ôn  có công 

việc v  t u n ập ổn đ n  nên Hội đồn  xét xử   ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  

đối với b  cáo. 

 [4] Về xử l  vật c ứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hìn  sự v  Điều 106 Bộ 

luật tố tụn  Hìn  sự:   c  t u tiêu  uỷ: 01 (một) câ  sắt bằn   im loại m u bạc, 

có đ ờn   ín  2,5 cm, d i 35cm, bên tron  rỗn ; 01 (một) câ   éo l ỡi bằn  

 im loại m u bạc, cán n ựa m u xan  d i 20cm; 01 (một) câ  x  ben  bằn   im 

loại m u đen, đ ờn   ín  02cm, d i 41cm, b  cáo Bùi Duy Q sử dụn  l m côn  

cụ p ạm tội. 

Về trác  n iệm dân sự: C   N u  n     T đã n ận đ ợc số tiền bồi 

t  ờn  9.100.000đ (c ín triệu một trăm n  ìn đồn ) v    ôn   êu cầu b  cáo 
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bồi t  ờn  t êm; an  Vũ N ọc T cũn    ôn   êu cầu b  cáo bồi t  ờn  nên 

  ôn  đặt ra xem xét,  iải qu ết. 

[5] Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UB VQH14 n    30/12/2016 của Ủ  

ban t  ờn  vụ Quốc Hội buộc b  cáo p ải nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ   oản 1 Điều 178; điểm b, s   oản 1,   oản 2 Điều 51; điểm g 

  oản 1 Điều 52 Bộ luật Hìn  sự; 

 u ên bố b  cáo Bùi Duy Q p ạm tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; 

Xử p ạt b  cáo Bùi Duy Q mức án: 10 (Mười) tháng tù.   ời  ạn tù tín  

từ n    04/5/2025. 

Về xử l  vật c ứn : Áp dụn  Điều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 v  Điều 

106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự:   c  t u tiêu  uỷ 01 (một) câ  sắt bằn   im loại 

m u bạc, có đ ờn   ín  2,5 cm, d i 35cm, bên tron  rỗn ; 01 (một) câ   éo 

l ỡi bằn   im loại m u bạc, cán n ựa m u xan  d i 20cm; 01 (một) câ  x  ben  

bằn   im loại m u đen, đ ờn   ín  02cm, d i 41cm, b  cáo Bùi Duy Q sử dụn  

l m côn  cụ p ạm tội. (Theo Qu ết đ n  c u ển vật c ứn  số 338/QĐ-VKSBH 

ngày 17/7/2025 và Biên bản  iao n ận vật c ứn , t i sản n    22/7/2025 của 

C i cục   i   n  án Dân sự t  n  p ố B). 

Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn  

 ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UB VQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban 

t  ờn  vụ Quốc Hội buộc b  cáo p ải c  u 200.000đồn  án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

B  cáo v  cácc b   ại có mặt đ ợc qu ền   án  cáo tron   ạn 15 n     ể 

từ n    tu ên án.  

 
Nơi nhận: 
-   a án tỉn  Đồn  Nai (1);  

- Viện  iểm sát n ân dân tỉn  Đồn  Nai (1); 

- Viện  iểm sát n ân dân K u vực 1 – Đồn  

Nai (2); 

- C  sở  iam  iữ (2);  

-   i   n  án  ìn  sự (5); 

- B  cáo (1); 

- Đ  n  sự (2); 

- L u V  - Hồ s  vụ án (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

Ng   n Thị Hoàng Phư ng 
 

 

 

 


